
Jia Le Herbal 

H7607_23_CM1509_C 01132023 

2023 Mẫu đơn Đặt hàng Thực phẩm Bổ sung Thảo dược Dành cho Hội 
viên Clever Care 

Hãy hoàn tất và gửi lại mẫu đơn này cho Clever Care. E-mail: member@ccmapd.com  Số fax: (657) 
276-4720 hoặc gửi Thư về:  Clever Care Health Plan |Attn: Customer Service |7711 Center Ave, Suite 
100 |Huntington Beach, CA 92647.. Để được giúp đỡ, hay gọi cho Dịch vụ Khách hàng theo số điện
thoại (833) 808-8163 (TTY: 711), 8 giờ sáng đến 8 giờ tối, 7 ngày trong tuần từ 1 tháng 10 đến 31
tháng 3, và 8 giờ sáng đến 8 giờ tối các ngày trong tuần từ 1 tháng 4 đến 30 tháng 9.

THÔNG TIN CỦA HỘI VIÊN 
Vui lòng hoàn tất cả thông tin chính xác như trên thẻ của quý vị. 

Tên: Họ: 

Mã số Hội viên: 2023 Chương trình/Phụ cấp:  ☐ Longevity $300   ☐  Value $100  
☐ Jasmine $320  ☐ Phần thưởng (tất cả các chương trình, bao
gồm chương trình Fortune)

Số thẻ Flex: Mã CVV: 

Số điện thoại: Số điện thoại khác (không bắt buộc): 

Email: 

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 
Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 

Mã mặt 
hàng 

Mô tả Chi phí 
mặt hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

H0001 Gui Pi Wan 200 pills / bottle 
/ 12cs 

$7.98 $ 

H0002 Wen Xin Ke Li (no suger) 5g / 9 bags / 
100cs 

$14.99 $ 

H0003 Tian Wang Bu Xin Dan 100 Pieces / btl $9.99 $ 
H0004 Fu Fang Dan Shen Di Wan 180 Pieces $16.99 $ 
H0005 Heart Tonic Kyushin 100 Pieces / btl $150.00 $ 
H0006 Bo Zi Yang Xin 200 Pieces / btl $8.98 $ 

An Shen Bu Xin Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
Fu Fang Dan Shen Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
Te Xiao Zao Ren An Mian 
Wan 

200 Pieces / btl $6.98 $ 
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THÔNG TIN ĐẶT HÀNG 

Giá bao gồm phí vận chuyển. Các mặt hàng và chi phí có thể thay đổi theo nhà cung cấp. 

Mã mặt 
hàng 

Mô tả Chi phí 
mặt hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

L0001 Long Dan Xie Gan Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
L0002 Jia Wei Xiao Yao Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
L0003 Shu Gan Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
L0004 MFR Easeplus form 200 Pieces / btl $7.98   $ 
L0005 MFR Gentiana form 200 Pieces / btl $7.98   $ 
L0006 Chai Hu shu Gan Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
L0007 LI Dan Pianoboy 60 Pieces / btl $9.99   $ 
L0008 Yu Lam Lidan Tables 120 Pieces / btl $8.98   $ 
L0009 Tian Ma Gou Teng Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
L0010 Jia Wei Xiao Yao Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
L0011 Chai Hu Shu Gan Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
S0001 Xiang Sha Yang Wei Wan 200 pills / 1btl / 

120cs 
$8.99   $ 

S0002 Da Shan Zha Wan 10 pills/1 Box / 
60cs 

$12.99   $ 

S0003 Xiang Sha Yang Wei Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
S0004 Huang Lian Jian Pi 100 Pieces / btl $9.99   $ 
S0005 Shen Ling Bai Zhu Pian 80 pieces / btl $9.99   $ 
S0006 MFR Ginseng Stomach form 200 Pieces / btl $7.98   $ 
S0007 999 Qi Zhi Wei Tong Ke Li 5g / 9 bags / 

150cs 
$8.99   $ 

S0008 Jian Wei Xiao Shi Pian 12 pieaces / 3 
plates/ 360 Box 

$7.99   $ 

S0009 Da Shan Zha Wan 10 pills/1 Box / 
60cs 

$12.99   $ 

S0010 Bao Ji Wan 20btl/ box 
/20box 

$7.98   $ 

S0011 Hawthorn Berry Tea 15g / bag X 
10bags 

$6.99   $ 

S0012 Xiang Sha Liu Jun Zi 200 Pieces / btl $8.98   $ 
S0013 Fu Zi Li Zhong Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
S0014 Ren Shen Jian Pi Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
S0015 Bu Zhong Yi Qi Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
S0016 Zhi Shi Ping Wei San 200 Pieces / btl $6.98   $ 
S0017 Ban Xia Hou Po Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
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Mô tả Chi phí 
mặt hàng 

Định 
lượng 

Tổng 

S0018 Wen Dan Tang  Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
L0001 Shun Qi Hua Tan Wan 60 Pieces / btl $10.99   $ 
L0002 Pai Du Qing Fei 60 Pieces / btl $12.99   $ 
L0003 Tong Xuan Li Fei Pian 50 Pieces / btl $10.99   $ 
L0004 MFR Lilygold form 200 Pieces / btl $7.99   $ 
L0005 Nin Jiom Pei Pa Koa 300 ml $8.99   $ 
L0006 Ma Xing Zhi Ke 60 Pieces / btl $10.99   $ 
L0007 Sichuan Fritillary Buld Liquid 6 btl / box $9.99   $ 
L0008 Jin Shui Bao Jiao Nang 0.33g/72caps / 

120cs 
$17.99   $ 

L0009 GXW Gynostemma 
Pentaphylla Hbi 

16 bags $3.99   $ 

L0010 Xiao chuan Wan 60 tables / btl $10.98   $ 
L0011 Er Chen Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
L0012 Hansik Honey citron Tea 2.2 LBS / Jar $11.00   $ 
L0013 Hansik Honey Ginger Tea 2.2 LBS / Jar $11.00   $ 
K0001 Wu Ling San 60 Pieces / btl $10.99   $ 
K0002 Jin Kui Shen Qi Wan 10 pills / 1 Box / 

100cs 
$10.99   $ 

K0003 Liu Wei Di Huang Wan 10 btl / bag $14.99   $ 
K0004 Ming Mu Di Huang Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0005 Bu Shen Wang 60 Pieces / btl $9.99   $ 
K0006 Zhong Yao Jian Shen Pian 60 Pieces / btl $9.99   $ 
K0007 Er Ming Zuo Ci 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0008 Jin Kui Shen Qi 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0009 Liu Wei Di Huang 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0010 Yo Gui Wan 100 Pieces / btl $11.99   $ 
K0011 Jian Bu Hu Qian Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0012 Qi Ju Di Huang 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0013 Hindu Shing Yuen 60 Pills / box $13.98   $ 
K0014 Zhi Bai Di Huang Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0015 Da Bu Yin Wan 100 Pieces / btl $9.99   $ 
K0016 Zhi Bai Ba Wei Wan 200 Pieces / btl $8.98   $ 
K0017 Liu Wei Di Wang Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
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K0018 Er Long Zuo Ci Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
K0019 Cong Rong Bu Shen Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
E0001 999 Qiang Li Pi Pa Lu 120 ml / Bottle / 

120cs  

$8.99 $ 

E0002 Bupleurum Roo Tea 10g /bag x 
9bags 

$9.99 $ 

E0003 999 Kang Bing Du Kou Fu Ye 10 ml / 12btls / 
60cs 

$8.99 $ 

E0004 999 Xiao Er Gan Mao Ke Li 6g / 10 bags / 
100cs 

$7.99 $ 

E0005 999 Gan Mao Ling Granules 10g / 9 bags / 
100cs 

$8.99 $ 

E0006 999 Gan Mao Ling Capsules 0.5 / 12 bags / 
360 cs 

$6.99 $ 

E0007 999 Radix Isatidis Granules 10g / 20 bags / 
50cs 

$9.99 $ 

E0008 Huo Xiang Zheng Qi Kou Fu 
Ye 

10 ml / 12 btls / 
72cs 

$12.99 $ 

E0009 Huo Xiang Zheng Qi Di Wan 2.6g / 6 bag / 
300cs 

$9.99 $ 

E0010 Huo Xiang Zheng Qi Shui 20 ml /6 btl / 
box 

$9.99 $ 

E0011 Huo Xiang Zheng Qi Pian 96 Pieces / btl $12.99 $ 
E0012 Lian Hua Qing Wen Capsules 24 pills / 1 Box / 

400cs 
$10.99 $ 

E0013 Fu Fang Cao Shan Hu Han 
Pian 

12 pieaces / 4 
plates. 360 Box 

$4.99 $ 

E0014 Huo Xiang Zheng Qi Wa 100 pieces  btl $9.99 $ 

E0015 Yu Ping Feng SAN 60 Pieces / btl $10.99 $ 

E0016 Huang Lian Shang Qing Pian 90 Pieces /btl $10.99 $ 
E0017 Xiao Chai Hu Granule 6 bags / 120cs $9.99 $ 
E0018 Hou Ji Ling 36 Pieces / btl $10.99 $ 
E0019 Xiao Qing Long Wan 100 Pieces / btl $9.99 $ 

E0020 Shun Qi Hua Tan Zhi Ke 60 Pieces / btl $10.99 $ 
E0021 Xi Gua Shuang Pen Ji 3g/btl $8.99 $ 
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E0022 Yin Qiao Jie Du Wan 3g / 10pills/ 
120cs 

$7.99 $ 

E0023 Pai Yi Kaw loquat Syrup 10.6 Fl / btl $9.99 $ 

E0024 Pop Honey Loquat Candy 76g / btl $3.00 $ 
E0025 Hou Ji Ling 36 Pieces / btl $10.99 $ 

E0026 Kudzu Root Plus Tea 12g/ bag X 12 
Bags 

$8.99 $ 

E0027 Jin Sang Zi Hou Bao 36 Pieces $4.99 $ 
E0028 Hei Luo Han Guo Bev 6 oz $3.99 $ 
E0029 HEI Yin Qiao Chieh Tu Pien 96 Pieces / btl $12.99 $ 
E0030 MFR Unblock form 200 Pieces / btl $7.98 $ 
E0031 GXW Grosvenor Momordica 

Hbi Tea 
60 Pieces / btl $3.99 $ 

E0032 Sang Ju Gan Mao Pian 60 Pieces / btl $8.99 $ 
E0033 Chuan Xiong Cha Tiao Wan 200 Pieces / btl $7.98 $ 
E0034 Fang Feng Tong Sheng Wan 200 Pieces / btl $7.98 $ 
E0035 Xiao Chai Hu Tang 200 Pieces / btl $8.98 $ 
E0036 Qiang Li Yin Qiao Jie Du Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 

Xiao Chai Hu Tang Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
F0001 Geng Nian Le 30 Pieces / btl $9.99 $ 
F0002 Wu Ji Bai Feng Wan 9g / 10 pills / 

120cs 
$8.99 $ 

F0003 Fu Ke Qian Jin Pian 18 pills / 6 
packs / 1 Box / 
100cs 

$14.99 $ 

F0004 Ru Jie Xiaohu 100 Pieces / btl $9.99 $ 
F0005 Ex - Cramps R 10-28 60 Pieces / btl $27.99 $ 
F0006 Xue Gong Ning Pianoboy 20 Pieces / Box $8.99 $ 
F0007 Dang Gui Su 200 Pieces / btl $8.99 $ 

Geng Nian An Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
M0001 Qian Lie Xian Wan 90 Pieces / blt $8.99 $ 
M0002 Superect R 1225 60 Pieces / btl $27.99 $ 
M0003 Qian Lie Shu Tong Capsule 0.4 / 36 caps / 

200cs 
$14.99 $ 
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M0004 Zhong Guo Meng Nan 10 caps / box $7.99 $ 
M0005 Yin Du Shen Dan 60 Pieces/ btl $13.99 $ 

Zhuang Yang Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
S0001 GXW Bev of Tong Bian 16 bags $3.99 $ 
S0002 Yu Lam Hui De An Capsules $14.99 $ 
S0003 Run chang Wan 100 Pieces / btl $9.99 $ 
S0004 Shui De An 20 Pieces / Box $7.99 $ 
S0005 Zhi Gen Duan 50 Pieces / btl $9.99 $ 
S0006 Qiang Li Hua Zhi Ling 20 Pieces / Box $8.99 $ 
S0007 Niao Suan Ping 60 Pieces / btl $9.99 $ 
S0008 Glycodownr 10-25 60 Pieces / btl $27.99 $ 
S0009 Niu Pi Xuan 60 tablet/ btl $10.99 $ 
S0010 Jiang Ya Wan 200 Pieces / btl $7.98 $ 
S0011 Jiang Tang Wan 200 Pieces / btl $7.98 $ 
S0012 Tong Ren Tang Niu Huang 

Jiang Ya Wan 
10 pills/Box / 
80cs 

$13.99 $ 

S0013 Peacock Jiang Ya Pian 100 pills / Box $9.59 $ 
S0014 Jiang Ya Pian 90 Pieces / btl $12.99 $ 
S0015 Jiang Tang Ling 60 Pieces / btl $9.99 $ 
S0016 Jiang Zhi Jian Fei Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
S0017 Jiang Dan Gu Chun Wan 200 Pieces / btl $6.98 $ 
B0001 Ejiao Cake 240g / pc / 20cs $50.99 $ 
B0002 DeeJ Fu Fang Ejioa Jiang 

(Suger free) 
20ml / 12 btls / 
30 cs 

$30.99 $ 

B0003 Deej Ejioa Kuai 125g / 1 Box / 
40cs 

$200.00 $ 

B0004 Fu Fang Dang Gui Pian 60 Pieces / btl $9.99 $ 
B0005 Tao Hong Si Wu Tang 60 Pieces / btl $10.99 $ 
B0006 Gui Zhi Fu Ling Tang 60 Pieces / btl $9.99 $ 
B0007 Xue Fu Zhu YU Wan 200 Pieces / btl $6.99 $ 
B0008 Huo Xue Tong Mai Wan 200 Pieces / btl $6.99 $ 
B0009 Guang Dong Liang Cha Keli 10g/bag; 20 

bags / 50cs 
$7.99 $ 

B0010 Fu Ling Gui Zhi Wan 200 Pieces / btl $7.98 $ 
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EX0001 Pearl Eye Drops 13 ml / 1 btl / 
240cs 

$5.99 $ 

EX0002 Zu Guang San 40g / 3 Bags / 
1Box / 60cs 

$7.99 $ 

EX0003 Eagle Brand medicatited Oil 24 ml / Box $8.99 $ 
EX0004 Seirongan 100 pills / Box $13.99 $ 
EX0005 Seirongan 36 pills / 1 Box $10.99 $ 
EX0006 Kwan Long Oil 2 Oz / btl $8.99 $ 
EX0007 Kwan Long Oil 1 Oz / btl $5.59 $ 
EX0008 Hoe Hin White Flower 

Analgesic Oil 
20 ml $11.99 $ 

EX0009 Hoe Hin White Flower 
Analgesic Oil 

10 ml $7.99 $ 

EX0010 Hoe Hin White Flower 
Analgesic Oil 

2.5 ml $3.39 $ 

EX0011 Tiger Balm Small Red 4g $3.39 $ 
EX0012 Tiger Balm Medium Red 18g $7.99 $ 
EX0013 Tiger Balm Medium White 18g $7.99 $ 
EX0014 Tiger Balm Small Red 50g $13.99 $ 
EX0015 Yin Qiao Jie Du Pian 60 Pieces / btl $10.99 $ 
EX0016 Hou Feng San 3g / btl $8.99 $ 
EX0017 Ai Cao Yao Zhui Tie 12 pats / Box / 

100cs 
$9.99 $ 

EX0018 Wan Tong Jin Gu Tie 10 pats / Box / 
240cs 

$9.99 $ 

EX0019 Bekoool Soft Gel Sheets 4 Pats / Box $7.99 $ 
EX0020 Kou Qiang Kui Yang San 3g / 1btl / 200cs $6.99 $ 
EX0021 Da ke Gao 20g / Tube $9.99 $ 
EX0022 Buddha Brand Dermocure - 

Ointment 
4g / box $6.99 $ 

EX0023 YNBY Aerosol $27.99 $ 
EX0024 Yun Nan A Yao Capsule 16 pieaces / btl $12.99 $ 
EX0025 YNBY powder 6 pieaces / Box $10.99 $ 
EX0026 Fo Shan Bi Min Gan Wan 50 Pieaces / btl $8.99 $ 
EX0027 Yun Nan Bai Yao 6 pieaces / Box $10.99 $ 
EX0028 Koong Yick Hung Fa Oil 60 ml $12.99 $ 

4g / box 
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EX0029 HKPOCHIPILLS 18.9g / Box $10.99   $ 
EX0030 Salonpas Pain Relieving Patch 20 Patches $6.99   $ 
EX0031 Salonpas Pain Relieving Patch 60 Patches $10.99   $ 
EX0032 Solstice Pain Relief Patch 60 Pieces $10.99   $ 
EX0033 Sanjin Watermelon Frost 

Spray 
3g $7.99   $ 

EX0034 Ching Wan Hong Soothing 
Herbal Balm 

0.35 oz / tube $6.99   $ 

EX0035 She xiang Zhuang Gu Gao 10 Patches / 
Box 

$4.99   $ 

EX0036 Analgesic Plaster 24 Pieces / Box 3/piece   $ 

EX0037 Lao Wei Hui Jia Ling 20g / Tube $8.99   $ 
EX0038 Ma Ying Long Zhi Chuang 

Gao 
25 tube / Bag $6.99   $ 

EX0039 Ma Ying Long Zhi Chuang 
Shuan 

1.5 g x 6 pieaces 
/ box 

$10.99   $ 

EX0040 Zang Qi Pain Relieving Plaster 5 Pieces / Box $19.99   $ 
EX0041 Extra Strength "Hua Tuo" 

Plaster 
6 pieaces / Box $5.99   $ 

EX0042 Huang Dao Yi Huo Luo You 50ml / btl $19.99   $ 
EX0043 New Salonpas Large Size 6 pieaces / Box $9.99   $ 
EX0044 Feng Tong Ling Huo Luo You 40 ml /btl $15.98   $ 
EX0045 Wei Yi Essential Oil 30 ml / btl $36.00   $ 
P0001 Yu Lam Perfectheal Anti 

fungal Cream 
20g / Tube $8.99   $ 

P0002 Te Xiao Yao Tong Ling 20 Pieces / Box $7.99   $ 
P0003 Zheng Tian Wan 50 Pieces / btl $11.99   $ 
P0004 Guan Jie Zhi Tong Gao 10 pats / Box $8.99   $ 
P0005 YZ Fu Ke An 200 Pieces / btl $3.39   $ 
P0006 Da Huo Luo Dan 100 Pieces / btl $6.98   $ 
P0007 Du Huo Ji Sheng Wan 200 Pieces / btl $7.98   $ 
P0008 Du Huo Ji Sheng Wan 60 Pieces / btl $9.99   $ 
P0009 Feng Shi Xiao Tong Wan 200 Pieces / btl $6.98   $ 
T0001 Bu Zhong Yi Qi 100 Pieces / btl $9.99   $ 
T0002 Shi Quan Da Bu Wan 360 Pieces/ btl $14.99   $ 
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T0003 Ba Zhen Wan 100 Pieces / btl $9.99 $ 
T0004 MFR Mildtonic form 200 Pieces / btl $7.98 $ 
T0005 Pine Brand Panax Ginseng 

Ginseng Extract 
30 btl / Box $15.98 $ 

T0006 Pop Ginkgo & Panax Ginseng 
Extract 

30 / 10cc $15.98 $ 

T0007 Shen Qi Da Bu Wan 200 Pieces / btl $8.98 $ 
A0001 Chuan Xin Lian 60 Pieces / btl $9.99 $ 
A0002 Chuan Xin Lian 100 Pieces / btl $8.98 $ 
A0003 Niao Lu Xiao Yan Pian 60 Pieces / btl $9.99 $ 
A0004 Niu Huang Jie Du Pian 50 Pieces / btl $10.99 $ 
A0005 Pi Fu Shi Du Guo Min Wan 100 Pieces / btl $10.99 $ 
A0006 Ya Zhou Yan Wan 60 Pieces / btl $11.99 $ 
A0007 Huang Lian Su Pian 80 pieces / btl $14.99 $ 
A0008 Niu Huang Jie Du Pian 96 Pieces / btl $21.99 $ 
A0009 Lian Zhi Xiao Yan Ling 10 Pieces / Box $7.99 $ 
A0010 Liu Ling Liu Xiao Yan Wan 20 Pieces / Box $8.99 $ 
A0011 Pi Yan Ping 20g / Tube $7.99 $ 
A0012 Pi Yan Ping 20 g / Tube $7.99 $ 
A0013 GXW Honey Suckle HBl Tea 16 bags $4.99 $ 
A0014 Hei Natural Bitter Gourd Tea 20 bags $3.99 $ 

Tổng đơn đặt hàng: $ 

Khi ký vào mẫu đơn này, tôi ủy quyền cho nhà cung cấp thiết lập một tài khoản và bắt đầu tạo đơn 
đặt hàng. Tôi hiểu rằng tôi sẽ có trách nhiệm thanh toán mọi chi phí vượt quá số tiền trợ cấp quyền 
lợi của mình. 

Chữ ký:  Ngày:_______________________ 

F10017-JLH-VI (01/23) 

Các sản phẩm và tuyên bố về các sản phẩm thuốc bổ thảo dược cụ thể được mua thông qua 
quyền lợi Sức khỏe & An sinh Clever Care Flex, Chương trình Phần hưởng Chăm sóc Phòng 
ngừa hoặc Chương trình Phần thưởng Tuân thủ Thuốc kê toa chưa được Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ đánh giá và không được phê duyệt để chẩn đoán, điều trị, chữ 
bệnh hoặc ngăn ngừa bệnh tật. Một số thuốc bổ thảo dược có thể gây ra tương tác với các 
loại thuốc theo toa của quý vị. Vui lòng am khảo ý kiến với bác sĩ của quý vị. 
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